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Business in Vietnamese

Company Terms in Vietnamese
company công ty

job việc làm

bank ngân hàng

office văn phòng

meeting room phòng họp

employee nhân viên

employer người sử dụng lao động

staff nhân viên

salary lương

insurance bảo hiểm

marketing tiếp thị

accounting kế toán

tax thuế
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Office Words in Vietnamese
letter (post) lá thư

envelope phong bì

address địa chỉ

zip code mã bưu chính

parcel bưu kiện

fax fax
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text message tin nhắn văn bản

projector máy chiếu

folder (physical) bìa cứng

presentation thuyết trình
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Devices in Vietnamese
laptop máy tính xách tay

screen (computer) màn hình

printer máy in

scanner máy quét

telephone điện thoại

USB stick thanh USB

hard drive ổ cứng

keyboard (computer) bàn phím

mouse (computer) chuột

server máy chủ
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Legal Terms in Vietnamese
law pháp luật

fine tiền phạt

prison nhà tù

court tòa án

jury bồi thẩm đoàn

witness nhân chứng

defendant bị cáo

evidence chứng cớ

fingerprint dấu vân tay

paragraph đoạn văn

Banking in Vietnamese
money tiền

coin tiền xu

note (money) tiền giấy

credit card thẻ tín dụng

cash machine máy rút tiền

signature chữ ký

dollar đô la
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euro euro

pound bảng Anh

bank account tài khoản ngân hàng

cheque tấm séc

stock exchange sàn giao dịch chứng khoán


